
 

PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Dụng cụ sử dụng thực hành cho chủ đề vật sống là: 

A.   tiêu bản nhiễm sắc thể người.   B. lăng kính. 

C. gương.      D. thấu kính. 

Câu 2. Dụng cụ sử dụng thực hành cho chủ đề năng lượng là: 

A. tiêu bản nhiễm sắc thể người.   B. lăng kính. 

C. đá vôi.       D. glucose. 

Câu 3. Cấu trúc một báo cáo khoa học thường gồm: 

A. 1 phần.  B. 3 phần.  C. 5 phần.  D. 7 phần. 

Câu 4. Nội dung nghiên cứu của báo cáo được mô tả ngắn gọn ở: 

A. tiêu đề.  B. giả thuyết.  C. kết luận.  D. mục tiêu. 

Câu 5. Để thiết kế bài thuyết trình một vấn đề khoa học cần thực hiện: 

A. 1 bước.  B. 2 bước.  C. 3 bước.  D. 4 bước. 

Câu 6. Hóa chất được sử dụng trong môn khoa học tự nhiên 9 là: 

A. gương.  B. thấu kính.  C. thước.  D. vôi sống. 

Câu 7. Trong quá trình nghiên cứu một vấn đề khoa học, giả thuyết được xây dựng nhằm: 

A. mô tả nội dung nghiên cứu.          B. trình bày phương pháp nghiên cứu. 

C. đưa ra dự đoán ban đầu cho việc nghiên cứu.        D. liệt kê thiết bị sử dụng trong nghiên cứu. 

Câu 8. Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do: 

A. chuyển động.  B. nóng lên.  C. độ cao.  D. ở trong nước. 

Câu 9. Động năng của vật được xác định bằng biểu thức 

A. Wđ =
1

2
mv2  B. Wđ = 2mv2 C. Wđ =

1

2
vm2 D. Wđ = 2vm2 

Câu 10. Trong hệ SI, đơn vị đo động năng là 

A. Oát.   B. Niuton.  C. Jun.   D. kilogam. 

Câu 11. Thế năng của vật ở gần mặt đất được xác định bởi biểu thức: 

A. 𝑊𝑡 =
𝑃

ℎ
  B. 𝑊𝑡 =

ℎ

𝑃
  C. 𝑊𝑡 = 𝑃ℎ  D. 𝑊𝑡 =

1

2
𝑃ℎ 

Câu 12. Trong quá trình vật chuyển động, động năng và thế năng của vật  

A. luôn luông không đổi.   B. luôn luôn tăng.  

C. luôn luôn giảm.    D. có thể chuyển hóa qua lại. 

Câu 13. Biểu thức xác định cơ năng là: 

A. W = Wđ + Wt  B. W = Wđ - Wt C. Wđ = W + Wt  D. W = Wđ = Wt 

Câu 14. Năng lượng của vật có được khi ở trên cao so với mặt đất được gọi là: 

A. Thế năng trọng trường.   B. Thế năng từ trường. 
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C. Động năng.     D. Cơ năng. 

Câu 15. Trong hệ SI, thế năng được tính bằng đơn vị: 

A. N/m   B. J   C. m/N   D. N 

Câu 16. Chiết suất của một môi trường có giá trị bằng 

A. tích tốc độ ánh sáng trong môi trường với tốc độ ánh sáng trong chân không (hoặc không khí). 

B. tỉ số tốc độ ánh sáng trong môi trường với tốc độ ánh sáng trong chân không (hoặc không khí.) 

C. tích tốc độ ánh sáng trong chân không (hoặc không khí) với tốc độ ánh sáng trong môi trường. 

D. tỉ số  tốc độ ánh sáng trong chân không (hoặc không khí) với tốc độ ánh sáng trong môi trường. 

Câu 17. Ánh sáng có một màu nhất định gọi là  

A. tán sắc ánh sáng.    B. quang phổ. 

C. ánh sáng đơn sắc.    D. các ánh sáng màu. 

Câu 18. Màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào 

A. màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ. 

B. dải sáng có màu từ đỏ đến tím. 

C. chùm sáng đơn sắc. 

D. màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ 

Câu 19. Chiếu ánh sáng đỏ vào quả táo màu đỏ, ta thấy 

A. Quả táo màu đỏ.    B. Quả táo màu tối. 

C. Quả táo màu trắng.    D. Quả táo màu đen. 

Câu 20. Hiện tượng phản xạ toàn phần là 

A. tia khúc xạ rất mờ và nằm sát mặt phân cách.                 

B. hiện tượng toàn bộ tia tới bị phản xạ tại mặt phân cách giữa hai môi trường.               

C. hiện tượng một phần tia tới bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa hai môi trường.    

D. đường đi của tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. 

Câu 21. Trục chính của thấu kính đi qua một điểm O ở tâm của thấu kính. Điểm này gọi là 

A. Trục chính.   B. Tiêu điểm.   C. Tiêu cự.  D. Quang tâm. 

Câu 22. Khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm chính được gọi là 

A. Trục chính.   B. Tiêu điểm.   C. Tiêu cự.  D. Quang tâm. 

Câu 23. Trong các tia sáng song song đi tới thấu kính, có một tia vuông góc với bề mặt thấu kính thì truyền 
thẳng. Tia này gọi là 

A. Trục chính.   B. Tiêu điểm.   C. Tiêu cự.  D. Quang tâm. 

Câu 24. Kính lúp là 

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. 

B. thấu kính phân kỳ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. 

C. thấu kính hội tụ. 

D. một khối trong suốt, đồng chất, thường có dạng lăng trụ tam giác. 



Câu 25.  Điện trở của một dây dẫn được xác định bởi công thức 

A.   B.   C.   D.  

Câu 26. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi I, I1, I2 lần 
lượt là cường độ dòng điện của toàn mạch, cường độ dòng điện qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng? 

A. I = I1 + I2  B. I ≠ I1 = I2  C. I1 ≠ I2      D. I = I1 = I2 

Câu 27. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, 
U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng? 

A. U = U1 = U2 B. U = U1 + U2  C. U ≠ U1 = U2  D. U1 ≠ U2 

Câu 28. Trong hệ SI, đơn vị đo năng lượng điện là: 

A. Newton (N) B. Ohm (W)  C. Oát (W)  D. Jun (J) 

Câu 29. Năng lượng điện mà đoạn mạch điện tiêu thụ được xác định theo biểu thức 

A. W=UIt  B. W=UIs  C. W=UIv  D. W=UI 

Câu 30. Công suất điện của một đoạn mạch là  

A. khả năng thực hiện công của dòng điện. 

B. năng lượng của dòng điện. 

C. năng lượng điện mà đoạn mạch điện đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.  

D. mức độ mạnh – yếu của dòng điện. 

II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai. 

 Nội dung Đúng Sai 

Câu 1. Động năng là năng lượng mà một vật có được do chuyển động 

 a. Động năng của một vật được xác định bởi biểu thức: Wđ =
1

2
mv2   

b. Động năng của một vật phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng của vật.   

c. Động năng của một vật sẽ giảm khi tốc độ của vật tăng lên.   

d. Trong hệ SI, đơn vị đo động năng là jun (J)   

Câu 2. 
Thế năng là năng lượng vật có được khi ở trên cao so với mặt đất (hoặc so với một vị trí khác 
được chọn làm mốc để tính độ cao). 

 a. Thế năng của một vật ở gần mặt đất được xác định bởi biểu thức: Wđ =
1

2
mv2   

b. Giá trị của thế năng phụ thuộc vào mốc chọn để tính độ cao.   

c. Vật có trọng lượng càng nhỏ và ở càng thấp thì thế năng của vật càng lớn.   

d. Trong hệ SI, đơn vị đo thế năng là jun (J)   



 Nội dung Đúng Sai 

Câu 3. 

Xét chuyển động của một con lắc có cấu tạo gồm một vật nặng 
được treo ở đầu một sợi dây nhẹ, không dãn. Từ vị trí cân bằng O 
ban đầu vật nặng được kéo lệch lên một độ cao h tại B rồi thả nhẹ. 
Khi đó, con lắc sẽ dao động xung quanh vị trí O. Chọn gốc thế năng 
tại O. 

 a. Khi đi từ B đến O, thế năng của vật đang chuyển hóa dần thành động năng.   

b. Khi đi từ O đến A, động năng của vật đang chuyển hóa dần thành thế năng.   

c. 
Trong quá trình dao động của con lắc có sự chuyển hóa giữa động năng và thế 
năng. 

  

d. Trong chuyển động của con lắc, tại O vật nặng có thế năng lớn nhất.   

Câu 4. 
Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp qua lăng kính, ta thu được trên màn chắn một dải màu như 
cầu vồng, gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. 

 a. Dải sáng này có màu từ đỏ đến tím.   

b. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng gây ra bởi lăng kính.   

c. 
Các màu chính trong quang phổ của ánh sáng trắng là: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, 
đen. 

  

d. Các chùm sáng có màu khác nhau khi ra khỏi lăng kính gọi là các ánh sáng màu.   

Câu 5. 
Thấu kính là một khối trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa, …) được giới hạn bởi hai mặt cong 
hoặc một mặt phẳng và một mặt cong. 

 a. Dựa vào hình dạng có 2 loại thấu kính: thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.   

b. Các chùm sáng hẹp song song đi qua thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ.   

c. Các chùm sáng hẹp song song đi qua thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.   

d. Thấu kính hội tụ có phần rìa dày.   

Câu 6. Trong đoạn mạch nối tiếp 

 a. Cường độ dòng điện có giá trị như nhau cho mọi điểm.   

b. Điện trở tương đương bẳng tổng các điện trở trong đoạn mạch điện đó.   

c. Cường độ dòng điện tại mọi điểm khác nhau.   

d. Điện trở có giá trị như nhau tại mọi điểm.   



 Nội dung Đúng Sai 

Câu 7. 
Hiện nay, phần lớn những thiết bị trong gia đình đều cần điện để hoạt động. Mỗi thiết bị điện 
khi hoạt động đều chuyển hóa năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt 
năng, quang năng, cơ năng,… 

 a. Khi hoạt động, máy khoan chuyển hóa năng lượng điện chủ yếu thành cơ năng.   

b. 
Khi hoạt động, nồi cơm điện, mỏ hàn chuyển hóa năng lượng điện chủ yếu 
thành nhiệt năng. 

  

c. Dòng điện có mang năng lượng.   

d. Năng lượng của dòng điện gọi là quang năng.   

Câu 8. 
Năng lượng điện mà các hộ gia đình, trường học, xưởng sản xuất, …  
tiêu thụ được đo bằng đồng hồ đo điện năng (công tơ điện). 

 a. Đồng hồ đo điện năng (công tơ điện) là thiết bị đo cường độ dòng điện.   

b. 1kWh = 3 600 000 J.   

c. 
Mỗi số đếm của đồng hồ đo điện năng cho biết năng lượng điện đã sử dụng 
là 1kWh. 

  

d. 
Đơn vị đo năng lượng điện ghi trên đồng hồ đo điện năng là kilôoát giờ 
(kWh). 

  

III. Điền vào chỗ trống các từ/cụm từ còn thiếu. 

Câu 1. Trong hình dưới đây, chậu cây nào có thế năng lớn nhất là …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Câu 2. Trong chuyển động của quả bóng rơi: 

- Tại A, quả bóng có ……………………., không có động năng. 

- Trong quá trình rơi xuống, thế năng của quả bóng chuyển hóa dần 

thành………………….. 

- Tại C, thế năng của quả bóng chuyển hóa hoàn toàn 

thành…………………………… 

 

Câu 3. Hình bên mô tả đường đi của tia sáng từ không khí vào nước, trong đó: 

PQ là…………………………………………………………………. 

SI là……………………………………………………………………. 

I là……………………………………………………………………… 

IR là…………………………………………………………………… 

NN’ là……………………………………………………………….. 

i là ……………………………………………………………………. 

r là …………………………………………………………………… 

Câu 4. Cho một tia sáng đi qua môi trường không khí (chiết suất bằng 1) và kim cương (chiết suất bằng 
2,419). Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường trên là: 

- Tia sáng đi từ ……………………….. (môi trường tới) sang ……………………….. (môi trường khúc xạ) 

- Góc tới i lớn hơn góc tới hạn ith với sin ith = 
𝑛2

𝑛1
 = 

                      

    
 

Câu 5. Cho bảng số liệu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Trong ba chất nhôm, đồng, nichrome thì chất dẫn điện tốt nhất là ………………………………., chất dẫn 

điện kém nhất là………………………………………….. 

Câu 6. Trên nhãn một bếp điện có ghi 220 V – 800 W.  

- Để bếp điện hoạt động bình thường thì hiệu điện thế đặt vào bếp điện phải bằng …………V.  

- Khi hoạt động, bếp điện chuyển hóa năng lượng điện chủ yếu thành……………………. 



PHẦN 2 – TỰ LUẬN 

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng 0,45 kg được thả rơi từ điểm A có độ cao 1,6 m xuống nền đất cứng 

và bật trở lên đến điểm B có độ cao 1,2 m. 

a) Tính cơ năng tại A và tại B của quả bóng. 

b) Phần cơ năng bị tiêu hao đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào? 

Câu 2. Búa tác dụng một lực 40 N theo hướng trục của đinh làm đinh lún sâu 0,02 m vào trong gỗ. Tính 

công của lực do búa thực hiện. 

Câu 3. Để nâng cao chất lượng hình ảnh, ống kính máy ảnh là một gồm nhiều thấu kính 

được ghép với nhau. Hãy chỉ rõ các thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì trong ống kính 

máy ảnh dưới đây 

 

Câu 4. Khi dọn lều trại, giáo viên yêu cầu học sinh không được để chai thủy tinh hoặc chai nhựa đựng nước 

trong rừng vì có thể gây hỏa hoạn. Làm thế nào mà chai nước có thể tạo ra được ngọn lửa? 

Câu 5. Một tia sáng SI đổi phương truyền khi đi từ không khí vào thủy tinh tại 

điểm tới I như hình vẽ. 

a) Tia sáng trong thủy tinh bị lệch ra xa hay lại gần với pháp tuyến tại I? Giải 

thích. 

b) Tính chiết suất của thủy tinh. 

Câu 6. Cho hai tấm bìa màu trắng và màu vàng. Đặt cả hai tấm bìa vào trong một phòng tối nếu chiếu ánh 

sáng màu đỏ lần lượt vào hai tấm bìa thì ta nhìn thấy chúng có màu gì? 

Câu 7. Một kính lúp có tiêu cự 5 cm. 

a) Để dùng kính lúp này quan sát một vật nhỏ, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? 

b) Ảnh tạo bởi kính lúp có đặc điểm gì? 

Câu 8. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm, điểm B nằm 

trên trục chính và cách thấu kính 6 cm. Vẽ sơ đồ tỉ lệ tạo ảnh và xác định khoảng cách từ vật đến ảnh. 

Câu 9. Cho đoạn dây dẫn có điện trở R = 20 Ω 

a) Khi mắc đoạn dây dẫn này vào hiệu điện thế 6 V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu? 

b) Muốn cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này tăng thêm 0,3 A so với trường hợp trên thì 

hiệu điện thế đặt giữa hai đầu đoạn dây dẫn khi đó là bao nhiêu? 

Câu 10. Tính điện trở của cuộn dây dẫn nhiệt trong một bếp điện làm bằng nichrome có chiều dài tổng 

cộng 6,5m và tiết diện 0,2 mm2. Biết điện trở suất của nichrome là 1,10.10-6Ωm. 

Câu 11. Cho mạch điện AB như hình bên dưới. Biết R1 = 40 Ω, R2 = 60 Ω và hiệu điện thế giữa hai đầu 

đoạn mạch điện là UAB = 24 V. 



 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB. 

b) Tính công suất điện của đoạn mạch điện AB. 

Câu 12. Các thiết bị điện trong hình dưới đây được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 220 V 

gồm: ấm điện 220 V - 1 200 W, bếp điện 220 V - 900 W, nồi cơm điện 220 V - 860 W và một bóng đèn 

220 V - 60 W. Trong mạch chính có gắn một cầu dao tự động, còn gọi là CB (CB là từ viết tắt của Circuit 

Breaker).  

 

a) Việc sử dụng cầu dao tự động ở mạch điện trong nhà có những lợi ích gì? 

b) Khi các thiết bị điện hoạt động thì cường độ dòng điện qua mỗi thiết bị điện bằng bao nhiêu? 

c) Để mạch điện này được an toàn khi tất cả các thiết bị điện nói trên hoạt động cùng lúc thì cần chọn 

loại CB chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu? 

Câu 13. Một đoạn mạch điện gồm hai bóng đèn có cùng điện trở 100 Ω được mắc nối tiếp nhau. Hiệu 

điện thế giữa hai đầu đoạn mạch được giữ không đổi và bằng 40 V. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn 

mạch là bao nhiêu? 

Câu 14. Hình bên minh hoạ bộ phận toả nhiệt của một bếp điện khi có dòng điện chạy qua. 

 

a) Bộ phận toả nhiệt này được làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn hay bé? Vì sao? 

b) Vì sao bộ phận toả nhiệt này thường có cấu tạo dạng cuộn xoắn ốc? 



HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM 

I.  

1 A 11 C 21 D 

2 B 12 D 22 C 

3 D 13 A 23 A 

4 A 14 A 24 A 

5 C 15 B 25 A 

6 D 16 D 26 D 

7 C 17 C 27 A 

8 A 18 A 28 D 

9 A 19 A 29 A 

10 C 20 B 30 C 

II.  

Câu 1 Đúng Sai Câu 2 Đúng Sai 

a. x  a. x  

b. x  b. x  

c.  x c.  x 

d. x  d. x  

Câu 3 Đúng Sai Câu 4 Đúng Sai 

a. x  a. x  

b. x  b. x  

c. x  c.  x 

d.  x d. x  

Câu 5 Đúng Sai Câu 6 Đúng Sai 

a. x  a. x  

b. x  b. x  

c. x  c.  x 

d.  x d.  x 

Câu 7 Đúng Sai Câu 8 Đúng Sai 

a. x  a.  x 

b. x  b. x  

c. x  c. x  

d.  x d. x  



III.  

Câu 1. Trong hình dưới đây, chậu cây nào có thế năng lớn nhất là chậu A 

Câu 2. Trong chuyển động của quả bóng rơi: 

- Tại A, quả bóng có thế năng, không có động năng. 

- Trong quá trình rơi xuống, thế năng của quả bóng chuyển hóa dần thành động năng. 

- Tại C, thế năng của quả bóng chuyển hóa hoàn toàn thành động năng. 

Câu 3. Hình bên mô tả đường đi của tia sáng từ không khí vào nước, trong đó: 

PQ là mặt phân cách giữa hai môi trường. 

SI là tia tới. 

I là điểm tới. 

IR là tia khúc xạ. 

NN’ là pháp tuyến tại điểm tới I. 

i là góc tới. 

r là góc khúc xạ. 

Câu 4. Cho một tia sáng đi qua môi trường không khí (chiết suất bằng 1) và kim cương (chiết suất bằng 
2,419). Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường trên là: 

- Tia sáng đi từ kim cương (môi trường tới) sang không khí (môi trường khúc xạ) 

- Góc tới i lớn hơn góc tới hạn ith với sin ith = 
𝑛2

𝑛1
 = 

            1          

   2,419 
 

Câu 5.  

Trong ba chất nhôm, đồng, nichrome thì chất dẫn điện tốt nhất là đồng, chất dẫn điện kém nhất là 

nichrome. 

Câu 6. Trên nhãn một bếp điện có ghi 220 V – 800 W.  

- Để bếp điện hoạt động bình thường thì hiệu điện thế đặt vào bếp điện phải bằng 220 V.  

- Khi hoạt động, bếp điện chuyển hóa năng lượng điện chủ yếu thành nhiệt năng. 

PHẦN 2 – TỰ LUẬN 

Câu 1. Quả bóng có khối lượng m = 0,45 kg thì có trọng lượng P = 4,5 N 

a) Cơ năng của quá bóng tại A: WA = Wđ + Wt = 0 + Ph = 4,5 x 1,6 = 7,2 (J) 

Cơ năng của quá bóng tại B: WB = Wđ + Wt = 0 + Ph = 4,5 x 1,2 = 5,4 (J) 

b) Phần cơ năng của quả bóng bị tiêu hao đã chuyển hóa thành nhiệt làm nóng quả bóng và môi 

trường xung quanh. 

Câu 2. Công của lực do búa thực hiện: A  = Fs = 40 x 0,02 = 0,8 (J). 



Câu 3. Thấu kính hội tụ: 2. 

Thấu kính phân kì: 1,3,4. 

Câu 4. Do chai nước có cấu tạo là mặt cong lồi nên chúng đóng vai trò như một thấu kính hội tụ. Ánh 

sáng mặt trời đi qua thấu kính sẽ hội tụ lại thành vùng nhỏ tập trung năng lượng, có thể đốt cháy các vật. 

Do đó, nếu bỏ sót chai nước trên lá khô có thể tạo ra ngọn lửa gây cháy rừng vào những ngày có nắng. 

Câu 5. a) Tia sáng trong thủy tinh lệch gần pháp tuyến hơn vì môi trường thủy tinh có chiết suất lớn hơn 

môi trường không khí. 

b) Chiết suất của thủy tinh: n = 
sin 𝑖

sin 𝑟
 = 

sin 42𝑜

sin 26𝑜
 = 

0,669

0,438
 = 1,527. 

Câu 6. Nếu chiếu ánh sáng có màu đỏ vào tấm bìa màu trắng thì ta nhìn thấy tấm bìa có màu đỏ. 

Nếu chiếu ánh sáng màu đỏ vào tấm bìa màu vàng thì ta nhìn thấy tấm bìa có màu gần như đen. 

Câu 7. a) Để quan sát vật nhỏ, ta phải đặt vật trước kính lúp một khoảng nhỏ hơn tiêu cự của kính, tức 

là nhỏ hơn 5cm.  

b) Ảnh của vật tạo bởi kính lúp là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. 

Câu 8. Chọn tỉ xích độ dài cạnh mỗi ô vuông ứng với 1 cm. Từ sơ đồ tỉ lệ tạo ảnh của vật qua thấu kính 

hội tụ ta suy ra khoảng cách từ vật đến ảnh là 6 cm. 

 

Câu 9. a) Khi mắc đoạn dây dẫn có điện trở 20 Ω vào hiệud điện thế 6 V thì cường độ dòng điện qua điện 

trở: I = 
𝑈

𝑅
 = 

6

20
 = 0,3 (A). 

b) Cường độ dòng điện chạy đoạn qua dây dẫn lúc sau là: I’ = 0,3 + 0,3 = 0,6 (A).  

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn khi đó là: U = IR’ = 0,6 x 20 = 12 (V) 

Câu 10. Điện trở của cuộn dây dẫn nhiệt: 

R 
S

= 
l

 = 1,10.10-6 x 
6,5

0,2.106
 = 35,75 Ω 

Câu 11. a) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở: I = I1 = I2 = 0,4 A 

Điện trở R2: R2 = 
𝑈2

𝐼2
 = 

12

0,4
 = 30 Ω 

b) Năng lượng điện mà đoạn mạch điện tiêu thụ trong thời gian 15 phút: 

W = UIt = RtđI2t =(R1 + R2)I2t = (40+30) x 0,42 x (15 x 60) = 10 080 (J) 



Câu 12. a) Cầu dao tự động hay còn gọi là CB, là thiết bị có chức năng bảo vệ an toàn cho toàn bộ hệ 

thống các thiết bị điện trong gia đình. Nó có thể tự động ngắt mạch điện để bảo vệ hệ thống điện khi xảy 

ra sự cố. 

b)  Cường độ dòng điện qua ấm: I = 
𝑃

𝑈
 = 

1200

220
  5,45 (A) 

Cường độ dòng điện qua bếp điện: I = 
𝑃

𝑈
 = 

900

220
  4,09 (A) 

Cường độ dòng điện qua nồi cơm điện: I = 
𝑃

𝑈
 = 

860

220
  3,91 (A) 

Cường độ dòng điện bóng đèn: I = 
𝑃

𝑈
 = 

60

220
  0,27 (A) 

c) Khi tất cả bốn thiết bị điện nói trên hoạt động cùng lúc thì cường độ dòng điện chạy trong mạch 

chính là: I = 𝐼1 + 𝐼2 +𝐼3 +𝐼4 = 5,45 + 4,09 + 3,91 + 0,27 = 13,72 (A) 

Do đó, để mạch điện trong nhà được an toàn, cần chọn loại CB chịu được cường độ dòng điện tối 

đa 15 A. 

Câu 13. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là: 

I1 = I2 = I =  
𝑈 

𝑅 
= 

𝑈

𝑅1+ 𝑅2
 = 

40

100+100
 = 0,2A 

Câu 14. a) Bộ phận toả nhiệt của bếp điện được làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn. Vì điện trở R 
S

= 
l

 

nên ứng với cùng một tiết diện và độ dài dây dẫn, bộ phận toả nhiệt được làm bằng vật liệu có điện trở 

suất lớn hơn sẽ có điện trở lớn hơn và toả nhiệt lượng lớn hơn khi có dòng điện chạy qua. 

b) Bộ phận toả nhiệt có dạng cuộn xoắn ốc để: 

- Tăng độ dài đoạn dây có dòng điện chạy qua, nghĩa là tăng điện trở của nó. 

- Tăng diện tích đun. 

Hai yếu tố này giúp bếp điện hoạt động hiệu quả hơn. 

 


